
TT MÃ VN Họ và tên Ngày Sinh Số hộ chiếu

1 VN32019000323 Phạm Văn Mại 05/03/1983 B8735363

2 VN32019000671 Nguyễn Anh Đức 01/05/1990 N2455420

3 VN02017003293 Hoàng Văn Minh 16/06/1992 C3676343

4 VN02018001784 Nguyễn Thế Nghĩa 22/01/1991 C5255709

5 VN32019000074 Vũ Đức Vinh 19/01/1987 N2476482

6 VN02018001791 Võ Duy Lưu 04/01/1983 N2428243

7 VN32019000703 Bùi Đức Lâm 20/02/1988 N2454455 

8 VN02017004600 Giàng A Sáng 06/03/1998 C3988720

9 VN02017003719 Phạm Văn Thắng 05/03/1994 C3682347

10 VN32015001102 Nguyễn Văn Cường 03/10/1989 N1889729

11 VN32017000721 Võ Xuân Linh 10/02/1990 N2307673

12 VN02016006763 Thiều Quang Thủy 15/09/1984 C2150115

13 VN02018002467 Trần Việt Anh 20/06/1994 C5042042

14 VN02017002956 Lê Hữu Nam 04/10/1989 N2234641

15 VN02019000431 Phạm hữu tá 19/09/1986 C2489771 

16 VN02016000471 Nguyễn Xuân Cường 18/07/1989 C8188942

17 VN02017003267 Lê Viết Dũng 16/06/1995 C3621367

18 VN02018007184 Nguyễn Văn Lành 18/07/1990 B8589233

19 VN02021001074 Đậu Văn Mậu 05/09/1985 C9377626

20 VN02018000417 Nguyễn Ngọc Dưỡng 30/07/1987  C4047152

21 VN02016003797 Hoàng Văn Sinh 03/12/1986 N1970990

22 VN02016005637 Đỗ Quốc Thắng 12/12/1984 N2391706

23 VN02017003961 Lê Xuân Tuấn 09/11/1998 C3669635

24 VN02016005992 Nguyễn Thị Thanh Hoa 11/11/1992 C2431551

25 VN02017003230 Nguyễn Hữu Hồng 30/05/1990 C3660020

26 VN02018002149 Nguyễn Trường Giang 20/09/1982 C4900423

27 VN02016007209 Hoàng Lan Anh 20/09/1992 C1920329

28 VN02017004095 Tào Tiến Đạt 06/09/1997 C3665765

29 VN02017003871 Lê Huy Hoàng 03/02/1993 C3668604

30 VN02017002927 Nguyễn Văn Nam 03/09/1990 B9503816

31 VN02017003941 Nguyễn Thắng Trường 22/05/1998 C3673889

32 VN02017004333 Luyện thành tài 16/06/1990 C3143922

33 VN32017000771 Nguyễn Viết Nhâm 25/03/1992 N1799197

34 VN02020003250 Đặng Văn Mạnh 28/01/1997 C8357646

35 VN32016000927 Hà Trung Hiếu 23/06/1983 N2281886

36 VN32019000171 Phạm Đức Hợp 19/12/1991 N2475516

37 VN02017000419 Phùng Văn Long 12/01/1989 C2525546

38 VN02017003877 Lê Văn Hiếu 08/01/1984 N2125022

39 VN02017002482 Nguyễn Văn Khiêm 11/11/1984 C3548462

40 VN02015001889 Trương Đức Hoài 16/02/1985 C9481965

41 VN02017004884 Nguyễn Thị Trà Giang 12/06/1997 C2989872

42 VN02017003621 Đào Trọng Lộc 08/08/1996 C3661923

43 VN02016005185 Nguyễn Đình Dũng 16/08/1990 C7334160

44 VN02017003203 Mai Văn Hiệp 10/02/1997 C3660294

45 VN02017004175 Võ Đình Quế 21/03/1995 C3630434
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46 VN02016006732 Nguyễn Thị Minh Châu 24/11/1988 c3883895

47 VN02017004623 Lê Văn Thái 11/05/1984 N2180282

48 VN02017003984 Nguyễn Văn Vũ 17/05/1996 C1851501

49 VN02017003061 Nguyễn Hữu Dũng 06/03/1989 Q00034950

50 VN02020007030 Nguyễn Thị Kim Ngân 06/09/2000 C8351784

51 VN02017003363 Quách Văn Thinh 27/10/1985 C3666857

52 VN02017002379 Phùng Xuân Trường 21/08/1996 C3671849

53 VN32017000493 Lê Đức Thanh 02/08/1987 C 8870331

54 VN32019000496 Nguyễn Hữu Huy 15/03/1989 N2477888

55 VN02017003818 Phạm Xuân Hiếu 19/05/1995 C1264969

56 VN02017003970 Phùng Văn Kông 03/01/1991 N2430437

57 VN02016002553 Lê Thanh Hiếu 04/09/1983 C6693926

58 VN32017001291 Phạm Văn Tự 24/06/1984 N2392315

59 …………………. Trương Quang Tuệ 28/11/2003 P01026561

60 VN32017001271 Nguyễn Anh Tuấn 30/07/1975 N2224695

61 VN32017000177 Nguyễn Anh Tiến 30/09/1990 N2234609

62 VN02018004807 Lê Viết Tân 18/01/1990 K0147139

63 VN02017003477 Giáp Huy Hùng 23/09/1987 N2477319

64 VN02019001273 Trần Thị Hoài Thương 25/12/1995 C3581139

65 VN02018004927 Lê Hữu Đạt 22/12/1999 C5570880

66 VN02017003347 Đỗ Quang Liêm 05/10/1986 N2171561

67 VN02017002848 Nguyễn Thị Ngân 20/06/1985 C2438860

68 VN02017003256 Cao Văn Công 20/07/1990 N2429094

69 VN02018002042 Nghiêm Tú Trinh 13/09/1991 C5135243

70 VN32016000095 Nguyễn Đức Cảnh 26/01/1988 N2279634

71 VN32017000642 Lê Duy an 15/09/1982 N 2251864

72 VN32016000830 Vũ Duy Định 05/06/1991 N2251578 

73 VN02017003443 Vũ Ba Duy 15/12/1988 C3672122

74 VN02017003127 Vương Xuân Chiến 19/06/1998 C3676695

75 VN02016002956 Ngụy Đình Khoa 14/07/1981 N2280744

76 VN02017002283 Lê Văn Sỹ 28/02/1993 C3674407

77 ………………. Phạm Huy Khương 30/12/1987 N1946172

78 VN02017004391 Võ Thị Thúy 20/10/1997 C3829403

79 VN02017003824 Hoàng Thanh Hà 21/01/1986 C2971853

80 VN02018003896 Bùi Huy Linh 24/11/1996 C5574512

81 VN02019003054 Nguyễn Huy Đại 07/04/1992 N2473505

82 VN02019002998 Trần Sỹ Hoàng 15/09/1989 N2390619

83 VN32017000178 Vũ Hoan 25/07/1990 K0211303

84 VN02018008443 Lê Đình Thắng 20/05/1986 C5119520

85 VN32018000034 Bùi Đinh Lăng 27/06/1989 N2430091

86 VN02017001293 Nguyễn Tất Thanh 28/04/1994 K0594300

87 VN02017002326 Phan Văn Lợi 19/04/1993 N2371681

88 VN02017004237 Nguyễn Hồng Nam 06/12/1991 N2046626

89 VN02016005952 Lê Văn Hải 05/04/1989 C8175274

90 VN02019003003 Lưu Đức Phong 17/12/1989 C9481680

91 VN32019000578 Lương Thị Thúy 06/10/1991 N2430845

92 VN32017000077 Nguyễn Quí Ân 22/01/1983 N2028003 

93 VN02017002981 Bùi Anh Sơn 20/02/1989 C6627407

94 VN02017003073 Trương Văn Lập 27/09/1989 C5910471

95 VN02018008530 Trần Trọng Hỷ 15/07/1986 C4068195

96 VN02017003636 Nguyễn Công Kiêm 29/04/1997 C3679718

97 VN02016002967 Lê Gia Chinh 10/05/1985 C3785551

98 VN02018005775 Nguyễn Thị Thắm 16/04/1994 C5685916



99 VN02017000273 Lê Văn Tuấn 08/06/1990 C8362242

100 VN02017003309 Nguyễn Tiến Dũng 01/03/1985 C6674819

101 VN02016006052 Nguyễn Thế Anh 30/03/1992 C2167023

102 VN02022001759 Nguyễn Phúc Duy Anh 06/10/2002 C9962252

103 VN32016001462 Nguyễn Hồng Nhật 11/04/1991 N2250606 

104 VN02018003952 Trần Tất Thành 20/08/1983 C5557641

105 VN32017001220 Cao Trung Kiên 22/12/1986 N2139343

106 VN02017002464 Vũ Ngọc Thuỷ 01/12/1983 C3675952

107 VN02017003535 Đào Văn Hùng 11/11/1980 C9480121

108 VN32017001302 Phạm Ngọc Tụ 20/07/1984 C4026967

109 VN02017003602 Phạm Văn Tăng 10/05/1990 N2393044

110 VN32019000132 Phạm Văn Tưởng 04/05/1985 P01321657

111 VN02018001860 Nguyễn Văn Thành 12/04/1984 C5924933

112 VN02018006445 Nguyễn Văn Đạt 13/11/1995 C5576204

113 VN02017002407 Mai Văn Hoàng 05/03/1985 C2952721

114 VN02018004719 Lê Văn Cường 06/08/1989 C5550195

115 VN02019003574 Chu Văn Tài 24/07/1988 N2476014

116 VN02018006149 Nguyễn Thị Oanh 15/04/1998 C2122039


